TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LÂM

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI 
CÁC CUỘC THI CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2015-2016
I/ Học sinh:
1. Thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em cấp huyện
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung

	1
	Tằng Quang Huy
	1D
	Giải Nhất cấp huyện.

	2
	Làu Duy Thái
	1A
	Giải Nhất cấp huyện.

	3
	Lỷ Hoa Phượng
	5G
	Giải Nhất cấp huyện.

	4
	Dịp Thanh Thảo
	2B
	Giải Nhất cấp huyện.

	5
	Làu Phương Anh
	3B
	Giải Nhất cấp huyện.

	6
	Chíu Thị Soan
	4B
	Giải Nhì cấp huyện.

	7
	Chìu Nhì Múi
	5C
	Giải Ba huyện.


2. Thi Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung

	1
	Làu Phương Anh
	3B
	Giải Nhì cấp huyện.


     3. Thi Chỉ huy đội giỏi
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung

	1
	Chíu Thị Lan
	5B
	Giải Ba cấp huyện.


4. Học sinh hoàn thành xuất sắc( HS Giỏi): 36 em
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Chíu Thị Thanh Hiền
	1A
	

	2
	Làu Duy Thái
	1A
	

	3
	Chíu Quang Huy
	1B
	

	4
	Phạm Thuỳ Trang
	1B
	

	5
	Tằng Quang Huy
	1D
	

	6
	Chíu Sáng Cắm
	1E
	

	7
	Tằng Hữu Cường
	1G
	

	8
	Dín Thị Mỹ Linh
	1H
	

	9
	Làu Xuân Trường
	2A
	

	10
	Dịp Hoàng Tài An
	2B
	

	11
	Dịp Thanh Thảo
	2B
	

	12
	Tằng Dảu Minh
	2C
	

	13
	Chíu Thị Trang
	2C
	

	14
	Tằng Dảu Sềnh
	2D
	

	15
	Tằng Phúc Minh
	2G
	

	16
	Chíu Thị Quỳnh Ngân
	2G
	

	17
	Chìu Thanh Bình
	3A
	

	18
	Đỗ Kiều Loan
	3A
	

	19
	Làu Phương Anh
	3B
	

	20
	Dường Phốc Cấu
	3B
	

	21
	Tằng Dảu Tuấn
	3D
	

	22
	Chíu Thị Loan
	3E
	

	23
	Chíu Phúc Thềnh
	4A
	

	24
	Bùi Hồng Lương
	4B
	

	25
	Chìu Cắm Lỷ
	4G
	

	26
	Chìu Thị Thảo
	4G
	

	27
	Chìu Thị Thuỷ
	4G
	

	28
	Phu Vân Ánh
	5A
	

	29
	Chìu Vằn Hồng
	5A
	

	30
	Chíu Thiên Đức
	5B
	

	31
	Chíu Thị Lan
	5B
	

	32
	Tằng Thị Giang
	5B
	

	33
	Chíu Thị Hà My
	5B
	

	34
	Chìu Nhì Múi
	5C
	

	35
	Lỷ Hoa Phượng
	5G
	

	36
	Chíu Quỳnh Trang
	5G
	


II. Cán bộ,Giáo viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu

	1
	Ty Minh Xuân
	Hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở

	2
	Nguyễn Thị Bắc
	Phó hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở

	3
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	4
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	5
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	6
	Lương Thị Kim Thoa
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	7
	Đỗ Thị Đẳng
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	8
	Hà Thị Hoa
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	9
	Đặng Quang Đông
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	10
	Nguyễn Thị Tấm
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	11
	Lê Quang Văn
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	12
	Khổng Thị Thu
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	13
	Đặng Thị Hậu
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	14
	Ngô Viết Toàn
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	15
	Hoàng Văn Hải
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	16
	Trần Văn Vinh
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	17
	Đặng Xuân Hùng
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	18
	Đinh Mai Loan
	Giáo viên
	Giáo viên giỏi cấp huyện

	19
	Lại Quang Huy
	Phó hiệu trưởng
	UBND huyện khen


III. Tập thể:

1. Giải nhất thi erobic cấp huyện

2. Giải ba thi nghi thức Đội.

	
	Quảng Lâm, ngày 28 tháng 9 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bắc


